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BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 01/7/2022 đến ngày 10/7/2022

	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu 
văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1
	Bộ Y tế
	1835/QĐ-BYT
	04/07/2022
	Quyết định thành lập Tổ công tác xây dựng nguyên tắc, tiêu chí và rà soát phương án phân bổ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế
	
	

	2
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	2385/BVHTTDL-DSVH
	05/07/2022
	Báo cáo kinh tế - kỹ thuật di tích Xưởng Quân khí H52, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.
	
	

	3
	 Thu Chính phủ
	791/QĐ-TTg
	03/07/2022
	Quyết định về Nguyên tắc hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho các địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo QĐ số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
	
	

	4
	Bộ Tài Chính
	40/TT-BTC
	29/06/2022
	Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính
	15/8/2022
	

	5
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	05/2022/TT-BTNMT
	30/06/2022
	Về việc ban hành Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia
	15/8/2022
	

	6
	 Bộ Tài nguyên và Môi trường
	1417/QĐ-BTNMT
	01/07/2022
	Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 499/NQ-UBTVQH15ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hoạt độngchất vấn tại phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV
	
	

	7
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	07/2022/TT-BTNMT
	30/06/2022
	ban hành Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000
	30/12/2022
	

	8
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	06/2022/TT-BTNMT
	30/06/2022
	Ban hành Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000
	30/12/2022
	

	9
	Chính phủ
	45/2022/NĐ-CP
	07/07/2022
	Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
	
	

	10
	Thủ tướng Chính phủ
	790/QĐ-TTg
	03/07/2022
	Quyết định thành lập Ban chỉ đạo về triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
	
	

	11
	Văn phòng Chính phủ
	194a/TB-VPCP
	03/07/2022
	 Thông báo kế luận của Thường trực CP về tình hình KTXH quý II, 6 tháng đầu năm 2022, tình hình triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển KTXH, giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các Chương trifh mục tiêu quốc gia
	
	

	12
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	1271/QĐ-BKHĐT
	05/07/2022
	Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
	
	

	13
	 Chính phủ
	75/QĐ-BCĐ
	07/07/2022
	Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ về triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
	
	

	14
	Văn phòng Chính phủ
	4275/VPCP-CN
	09/07/2022
	V/v kế hoạch và tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030
	
	

	15
	Chính phủ
	43/2022/NĐ-CP
	24/06/2022
	Nghị định Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch
	
	

	16
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	4321/BNN-TCTL
	06/07/2022
	Thực hiện kiến nghị của KTNN đối với Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" năm 2021.
	
	

	17
	Bộ Ngoại Giao
	2780/BNG-TĐCP
	08/07/2022
	Cung cấp thông tin xây dựng Đề án trình Thủ tướng Chính phủ về " Tăng cường hợp tác quốc tế để phát triển ngành Halal Việt Nam".
	
	

	18
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	6728/BGTVT-VT
	05/07/2022
	Kiểm tra, xử lý xe vận chuyển hành khách (xe ghép, xe tiện chuyến) không đăng ký kinh doanh theo quy định
	
	

	19
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	15/2022/TT-BGTVT
	30/06/2022
	Ban hành thông tư quy chuẩn kỹ thuật về cơ sở đóng phương tiện thủy
	17/1/2023
	

	20
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	12/2022/TT-BGTVT
	30/06/2022
	Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn  thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải
	15/8/2022
	

	21
	Bộ Y tế
	3467/BYT-DP
	30/06/2022
	Tăng cường chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia
	
	

	22
	Thanh tra Bộ Xây dựng
	65/QĐ-BXD
	04/07/2022
	Quyết định về thanh tra việc chấp hành đối với công tác QLNN ngành xây dựng tại các lĩnh vực Quy hoạch xây dựng
	
	

	23
	Thanh tra Bộ Xây dựng
	455/TTr-BXD
	07/07/2022
	Về công bố Quyết định Thanh tra
	
	

	24
	 Thủ tướng Chính phủ
	804/QĐ-TTg
	08/07/2022
	Quyết định Công bố danh mục cảng biển Việt Nam
	
	

	25
	Văn phòng Chính phủ
	4248/VPCP-KSTT
	08/07/2022
	Thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ
	
	

	26
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	2581/BTTTT-THH
	01/07/2022
	Về việc đôn đốc hoàn thành ban hành mã định danh điện tử cơ quan, tổ chức theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg và cập nhật vào Hệ thống Danh mục điện tử dùng chung
	
	

	27
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	2350/KH-BVHTTDL
	01/07/2022
	Kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II tại tỉnh Thái Nguyên, năm 2022
	
	

	28
	Bộ lao động thương binh và xã hội
	2312/LĐTBXH-NCC
	01/07/2022
	V/v hướng dẫn tặng quà của chủ tịch nước nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày TBLS (27/7/1947-27/7/2022)
	
	

	29
	 Thủ Tướng Chính phủ
	791/QĐ-TTg
	03/07/2022
	Quyết định về Nguyên tắc hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho các địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo QĐ số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
	
	

	30
	Chính phủ
	83/NQ-CP
	08/07/2022
	Nghị quyết về việc ký quỹ và hỗ trợ cho vay để ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép làm việc cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc
	
	

	31
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	1245/QĐ-BKHĐT
	30/06/2022
	Quyết định công bố các chỉ tiêu về Hợp tác xã và Khu công nghiệp và ban hành quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí về thu nhập thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
	
	

	32
	 Thủ tướng Chính phủ
	564/CĐ-TTg
	01/07/2022
	Công điện v/v tập trung ứng phó bão số 1 và mưa lũ
	
	

	33
	Văn phòng Chính phủ
	565/TTg-NN
	04/07/2022
	Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	
	

	34
	Văn phòng Chính phủ
	849/CĐ-VPCP
	01/07/2022
	Công điện dự họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 họp phiên thứ 15 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương.
	
	

	35
	Văn phòng Chính phủ
	194/TB-VPCP
	02/07/2022
	Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về tình hình tiếp nhận vắc xin phòng COVID-19 và triển khai tiêm chủng vắc xin
	
	

	36
	 Bộ Giáo dục và Đào tạo
	1879/QĐ-BGDĐT
	05/07/2022
	Kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức chấm thi và công tác thanh tra, kiểm tra chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022
	
	

	37
	Bộ Y tế
	1858/QĐ-BYT
	06/07/2022
	Quyết định về việc ban hành hướng dẫn thực hiện can thiệp phòng chống suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia XD nông thôn mới gđ 2021-2025
	
	

	38
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	735/KH-BGDĐT
	06/07/2022
	Kế hoạch tổ chức Giải bóng đá học sinh tiểu học và trung học cơ sở toàn quốc Cúp Milo năm 2022
	
	

	39
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	1891/QĐ-BGDĐT
	06/07/2022
	Ban hành Điều lệ Giải Bóng đá học sinh tiểu học và trung học cơ sở toàn quốc Cúp Milo năm 2022
	
	

	40
	 Thủ tướng Chính phủ
	793/QĐ-TTg
	06/07/2022
	Quyết định Phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	
	

	41
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	751/KH-BGDĐT
	07/07/2022
	Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025
	
	

	42
	Chính phủ
	43/2022/NĐ-CP
	24/06/2022
	Nghị định Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch
	
	

	43
	Bộ Tài Chính
	6388/BTC-TCDN
	04/07/2022
	Đẩy mạnh công tác cổ phần hóa , thoái vốn nhà nước tại DNNN
	
	

	44
	Chính phủ
	72/QĐ-TCT
	01/07/2022
	Quyết định về thay đổi thành viên Tổ công các của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố
	
	

	45
	Chính phủ
	73/HD-HĐTVĐX
	04/07/2022
	Quyết định Phê duyệt Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030
	
	

	46
	Bộ Công Thương
	3698/BCT-HC
	30/06/2022
	Hướng dẫn về việc triển khai thực hiện Quyết định số 766/2022/QĐ-CTN ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022
	
	

	47
	Văn phòng Chính phủ
	4188/VPCP-KTTH
	05/07/2022
	Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hoá chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040
	
	

	48
	Bộ Công Thương
	11/2022/TT-BCT
	27/06/2022
	 Về việc một số hiện tượng lừa đảo, gian lận thương mại quốc tế có liên quan đến doanh nghiệp Việt Nam và khuyến nghị
	12/8/2022
	

	49
	Bộ Nội vụ
	3012/BNV-TCBC
	01/07/2022
	Thông tư quy định về việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường theo phương thức đấu giá
	
	

	50
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	8/2022/TT-BTTTT
	30/06/2022
	Về việc kiểm tra việc thực hiện các quy định về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, tinh giản biên chế, phân cấp quản lý, xã hội hoá giáo dục và y tế; khảo sát việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập (gửi các tỉnh, thành phố)
	15/8/2022
	

	51
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	7/2022/TT-BTTTT
	30/06/2022
	Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin
	15/8/2022
	

	52
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	3/2022/TT-BVHTTDL
	07/07/2022
	Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở
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